
STT Mã lớp Môn học Lớp Thời gian biểu 2 buổi Giảng viên
1 TOCB1110(225)_02 Toán cho các nhà kinh tế 67.KTNN Thứ Tư (1-2) Phòng C-104; Thứ Bảy (3-4) Phòng B-206 C. An
2 TOCB1110(225)_04 Toán cho các nhà kinh tế 67.LUAT Thứ Tư (3-4) Phòng D-506; Thứ Bảy (1-2) Phòng C-201 C. An
3 TOCB1110(225)_31 Toán cho các nhà kinh tế 67E.TCNH Thứ Hai (7-8) Phòng B-101; Thứ Năm (5-6) Phòng D-204 C. An
4 TOCB1110(225)_20 Toán cho các nhà kinh tế 67B.DLLH Thứ Tư (1-2) Phòng D-302; Thứ Bảy (3-4) Phòng B-303 C. Huệ
5 TOCB1110(225)_27 Toán cho các nhà kinh tế 67C.KETOAN Thứ Hai (3-4) Phòng D-506; Thứ Năm (3-4) Phòng D-506 C. Huệ
6 TOCB1110(225)_24 Toán cho các nhà kinh tế 67B.KTTN Thứ Tư (5-6) Phòng D-505; Thứ Bảy (7-8) Phòng D-506 C. Lê Anh
7 TOCB1110(225)_32 Toán cho các nhà kinh tế 67F.TCNH Thứ Hai (3-4) Phòng D-507; Thứ Năm (1-2) Phòng D-306 C. Lê Anh
8 TOCB1110(225)_26 Toán cho các nhà kinh tế 67B.TKKT Thứ Tư (7-8) Phòng D-502; Thứ Bảy (5-6) Phòng D-107 C. Quý
9 TOCB1110(225)_28 Toán cho các nhà kinh tế 67C.TCNH Thứ Tư (5-6) Phòng D-502; Thứ Bảy (7-8) Phòng D-505 C. Quý
10 TOCB1110(225)_11 Toán cho các nhà kinh tế 67A.BDS Thứ Ba (3-4) Phòng D-204; Thứ Bảy (3-4) Phòng B-305 C. Quyên
11 TOCB1110(225)_19 Toán cho các nhà kinh tế 67B.BDS Thứ Hai (7-8) Phòng C-101; Thứ Năm (5-6) Phòng C-101 C. Quỳnh Anh
12 TOCB1110(225)_03 Toán cho các nhà kinh tế 67.KTNNL Thứ Hai (7-8) Phòng C-304; Thứ Năm (5-6) Phòng D-102 T. Đức
13 TOCB1103(225)_01 Giải tích 2 67.TOKT Thứ Ba (1-2) Phòng A2-310; Thứ Bảy (3-4) Phòng A2-711 T. Đức
14 TOCB1110(225)_25 Toán cho các nhà kinh tế 67B.TCNH Thứ Hai (3-4) Phòng D-505; Thứ Năm (1-2) Phòng D-403 T. Hoàn
15 TOCB1110(225)_05 Toán cho các nhà kinh tế 67.QHCC Thứ Ba (5-6) Phòng D-507; Thứ Sáu (7-8) Phòng D-506 T. Hoàn
16 TOCB1110(225)_14 Toán cho các nhà kinh tế 67A.KHQL Thứ Ba (5-6) Phòng D-504; Thứ Sáu (7-8) Phòng D-504 T. Lâm
17 TOCB1110(225)_17 Toán cho các nhà kinh tế 67A.TCNH Thứ Hai (7-8) Phòng B-202; Thứ Năm (5-6) Phòng C-202 T. Lâm
18 TOCB1110(225)_07 Toán cho các nhà kinh tế 67.QLDA Thứ Tư (1-2) Phòng B-201; Thứ Bảy (3-4) Phòng B-204 T. Lâm
19 TOCB1110(225)_22 Toán cho các nhà kinh tế 67B.KHQL Thứ Tư (1-2) Phòng D-203; Thứ Bảy (3-4) Phòng C-204 T. Nam
20 TOCB1110(225)_23 Toán cho các nhà kinh tế 67B.KITOAN Thứ Hai (3-4) Phòng D-503; Thứ Năm (1-2) Phòng D-404 T. Nam
21 TOCB1110(225)_06 Toán cho các nhà kinh tế 67.QLC Thứ Hai (1-2) Phòng D-404; Thứ Năm (3-4) Phòng D-503 T. Ngân
22 TOCB1110(225)_08 Toán cho các nhà kinh tế 67.QTKS Thứ Hai (3-4) Phòng D-405; Thứ Năm (1-2) Phòng D-405 T. Ngân
23 TOCB1110(225)_16 Toán cho các nhà kinh tế 67A.KTTN Thứ Tư (1-2) Phòng D-306; Thứ Bảy (1-2) Phòng B-301 T. Nghĩa
24 TOCB1110(225)_18 Toán cho các nhà kinh tế 67A.TKKT Thứ Tư (3-4) Phòng D-505; Thứ Bảy (3-4) Phòng B-304 T. Nghĩa
25 TOCB1110(225)_09 Toán cho các nhà kinh tế 67.TMDT Thứ Hai (5-6) Phòng D-406; Thứ Năm (7-8) Phòng D-406 T. Thắng
26 TOCB1110(225)_12 Toán cho các nhà kinh tế 67A.DLLH Thứ Hai (7-8) Phòng C-104; Thứ Năm (5-6) Phòng C-207 T. Thắng

Thời gian học: Từ 02/03/2026 đến 17/05/2026 (11 tuần)

             (1) Từ ngày 02/03/2026 đến ngày 12/04/2026 (06 tuần): Bố trí học 1 buổi/tuần (Ngày đầu tiên trong lịch).

             (2) Từ ngày 13/4/2026 đến 17/5/2026 (05 tuần): Bố trí học 2 buổi/tuần (Bổ sung thêm ngày thứ hai trong lịch).
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27 TOCB1110(225)_13 Toán cho các nhà kinh tế 67A.KETOA Thứ Tư (1-2) Phòng D-403; Thứ Bảy (1-2) Phòng B-302 T. Thông
28 TOCB1110(225)_01 Toán cho các nhà kinh tế 67.KTH Thứ Tư (5-6) Phòng B-101; Thứ Bảy (7-8) Phòng B-102 T. Trung
29 TOCB1110(225)_30 Toán cho các nhà kinh tế 67D.TCNH Thứ Tư (1-2) Phòng C-308; Thứ Bảy (3-4) Phòng C-104 T. Tuyến
30 TOCB1110(225)_10 Toán cho các nhà kinh tế 67.TNMT Thứ Tư (1-2) Phòng D-404; Thứ Bảy (3-4) Phòng B-203 C. Huyền
31 TOCB1110(225)_21 Toán cho các nhà kinh tế 67B.KETOAN Thứ Hai (7-8) Phòng B-102; Thứ Năm (5-6) Phòng B-201 C. Huyền
32 TOCB1110(225)_15 Toán cho các nhà kinh tế 67A.KITOAN Thứ Hai (7-8) Phòng B-302; Thứ Năm (5-6) Phòng C-206 C. Lan
33 TOCB1110(225)_29 Toán cho các nhà kinh tế 67C.TKKT Thứ Hai (1-2) Phòng D-202; Thứ Năm (1-2) Phòng D-402 C. Lan
34 TOCB1110(225)_33 Toán cho các nhà kinh tế 67G.TCNH Thứ Hai (7-8) Phòng D-407; Thứ Năm (5-6) Phòng D-507 T. Thái


